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UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LONG AN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  NĂM 2025_ĐỢT BỔ SUNG
TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐYT ngày 09/9/2025 của Trường Cao đẳng Y tế Long An)

Ngành: Dược; mã ngành: 6720201

STT MAHS HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GT ĐTƯT KV ĐIỂM TB ĐIỂM
 ƯT

TỔNG
ĐIỂMMôn 1 Môn 2 Môn 3

I. Phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 
1 1DS017 Trần Hoàng Chánh 05/08/2007 Long An Nam 2NT 5,60 6,58 8,00 0,50 20,68
2 1DS018 Hồ Thị Hoài Yên 21/12/2007 Long An Nữ 2 5,75 7,25 7,00 0,25 20,25
3 1DS019 Lê Thị Minh Thư 16/09/2007 Đồng Tháp Nữ 2NT 5,00 7,50 5,50 0,50 18,50

II. Phương thức xét tuyển điểm học bạ
4 2DS072 Phạm Huỳnh Đức Thuần 08/08/2007 Long An Nam 2NT 9,10 8,40 10,00 0,50 28,00
5 2DS074 Nguyễn Thị Quỳnh Như 27/02/2007 Long An Nữ 2NT 8,60 8,00 9,80 0,50 26,90
6 2DS076 Nguyễn Ngọc Trâm 17/09/2007 Long An Nữ 2NT 7,20 8,90 9,70 0,50 26,30
7 2DS070 Nguyễn Thị Kim Hạ 23/07/2007 Long An Nữ 2NT 8,40 8,40 8,70 0,50 26,00
8 2DS077 Văn Hồng Vy 21/12/2007 Long An Nữ 2NT 8,20 7,80 8,80 0,50 25,30
9 2DS066 Trần Thanh Tuyền 20/11/2006 Long An Nữ 2 7,70 7,50 9,80 0,25 25,25
10 2DS069 Nguyễn Ngọc Như Ý 24/06/2006 Long An Nữ 2 7,50 7,70 9,00 0,25 24,45
11 2DS073 Đặng Thị Ngọc Thuỳ 14/09/2007 Long An Nữ 2NT 7,20 7,30 8,60 0,50 23,60
12 2DS065 Trần Thị Hồng Thắm 17/04/2007 Long An Nữ 2 7,10 7,30 8,70 0,25 23,35
13 2DS067 Đặng Nguyễn Bảo Trân 03/04/2007 Long An Nữ 2 5,80 8,00 9,20 0,25 23,25
14 2DS068 Lê Thị Hồng Thắm 18/04/2003 Bến Tre Nữ 2NT 6,20 6,80 8,80 0,50 22,30
15 2DS071 Hồ Ngô Quang Thịnh 29/01/2006 Long An Nam 2NT 6,00 6,30 9,50 0,50 22,30
16 2DS075 Lương Thị Thuỳ Dương 28/05/1998 Long An Nữ 2 7,50 6,10 8,30 0,25 22,15

Danh sách có 16 thí sinh./.
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UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LONG AN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  NĂM 2025_ĐỢT BỔ SUNG
TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐYT ngày 09/9/2025 của Trường Cao đẳng Y tế Long An)

Ngành: Điều dưỡng; mã ngành: 6720301

STT MAHS HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GT ĐTƯT KV ĐIỂM TB ĐIỂM
ƯT

TỔNG
ĐIỂMMôn 1 Môn 2 Môn 3

I. Phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 
1 1ĐD033 Trần Huỳnh Yến Vy 15/06/2007 Long An Nữ 2NT 6,50 7,75 7,75 0,50 22,50
2 1ĐD037 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 08/04/2006 Long An Nữ 2 6,00 7,25 8,50 0,25 22,00
3 1ĐD035 Lê Thị Thu Cúc 11/03/2006 Long An Nữ 2NT 7,20 6,75 7,00 0,50 21,45
4 1ĐD031 Nguyễn Nhật Linh 11/02/2007 Long An Nữ 2NT 5,60 7,00 8,00 0,50 21,10
5 1ĐD032 Cù Thị Minh Thư 04/04/2007 Long An Nữ 2NT 5,10 7,25 8,25 0,50 21,10
6 1ĐD030 Huỳnh Thị Hoàng Dung 19/02/2007 Long An Nữ 2NT 5,25 8,00 7,00 0,50 20,75
7 1ĐD036 Trần Phạm Thị Như Ý 26/07/2007 Cần Thơ Nữ 2NT 5,50 7,00 7,75 0,5 20,75
8 1ĐD029 Phạm Ngọc Như Ý 26/12/2007 Long An Nữ 2 5,35 6,50 7,75 0,25 19,85
9 1ĐD028 Mai Thị Hải Yến 09/06/2007 Long An Nữ 2NT 6,00 6,00 6,75 0,50 19,25
10 1ĐD034 Nguyễn Thị Quế Trân 06/07/2007 Long An Nữ 2 5,75 7,25 5,20 0,25 18,45

II. Phương thức xét tuyển điểm học bạ
11 2ĐD134 Đỗ Thị Kiều An 02/08/2007 Long An Nữ 2NT 9,40 8,90 9,30 0,50 28,10
12 2ĐD141 Nguyễn Tường Vy 01/12/2007 Long An Nữ 2NT 9,30 8,50 9,40 0,50 27,70
13 2ĐD145 Dương Thị Gia Hân 14/08/2007 Long An Nữ 2NT 9,20 7,80 9,50 0,50 27,00
14 2ĐD142 Lê Nguyễn Thanh Thuỳ 28/07/2007 Long An Nữ 2NT 8,80 7,30 9,90 0,50 26,50
15 2ĐD137 Phạm Thị Trường An 23/11/2007 Long An Nữ 2NT 8,70 8,50 8,70 0,50 26,40
16 2ĐD146 Nguyễn Trần Gia Hân 17/06/2007 Long An Nữ 2NT 9,30 6,70 9,90 0,50 26,40
17 2ĐD135 Phan Gia Bảo 21/11/2007 TP. HCM Nam 2NT 9,10 7,70 8,90 0,50 26,20
18 2ĐD127 Đỗ Thị Kim Ngân 08/03/2007 Long An Nữ 2NT 7,60 8,30 9,50 0,50 25,90
19 2ĐD136 Nguyễn Thị Ngọc Hân 28/09/2007 Long An Nữ 2NT 7,60 8,60 9,00 0,50 25,70
20 2ĐD144 Trà Đăng Khoa 12/08/2007 Long An Nam 2NT 8,10 7,80 9,30 0,50 25,70
21 2ĐD128 Lý Khánh Ngọc 04/09/2007 TP. HCM Nữ 2 7,70 8,00 9,70 0,25 25,65
22 2ĐD147 Văn Thị Hồng Nhung 07/01/2007 Long An Nữ 2NT 6,70 8,70 9,60 0,50 25,50
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23 2ĐD133 Ngô Thị Như Ý 01/10/2007 Long An Nữ 2 8,60 7,60 9,00 0,25 25,45
24 2ĐD130 Đinh Hà Bảo Châu 05/12/2007 Long An Nữ 2NT 8,60 7,10 8,90 0,50 25,10
25 2ĐD140 Châu Hoàng Lân 27/02/2007 Long An Nam 2 8,10 7,40 9,20 0,25 24,95
26 2ĐD148 Lê Thị Khánh Ngọc 14/04/2007 Long An Nữ 2 7,10 7,70 9,40 0,25 24,45
27 2ĐD149 Võ Minh Vy 07/10/2007 Long An Nữ 2 8,10 7,20 8,90 0,25 24,45
28 2ĐD126 Phạm Ngọc Như Ý 29/03/2007 Long An Nữ 2NT 6,60 8,40 8,80 0,50 24,30
29 2ĐD132 Trần Thuỵ Ngọc Hân 21/06/2007 Long An Nữ 2 7,50 6,70 9,80 0,25 24,25
30 2ĐD152 Đào Lê Duy Quý 19/10/2007 Long An Nam 2 7,50 7,30 9,10 0,25 24,15
31 2ĐD143 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 24/05/2007 Long An Nữ 2 7,40 7,40 9,00 0,25 24,05
32 2ĐD138 Lê Thị Cẩm Ly 08/09/2007 Long An Nữ 2NT 8,00 7,20 7,70 0,50 23,40
33 2ĐD129 Lý Khánh Ngân 04/09/2007 TP. HCM Nữ 2 6,20 7,20 9,00 0,25 22,65
34 2ĐD139 Huỳnh Nhật Duy 26/06/2007 TP. HCM Nam 2 6,30 6,90 8,10 0,25 21,55
35 2ĐD131 Võ Ngọc Thanh Trúc 19/10/2007 Tây Ninh Nữ 2 5,60 6,00 8,60 0,25 20,45
36 2ĐD151 Lê Phạm Nhật Tân 19/06/2007 Long An Nam 2NT 5,70 6,00 8,20 0,50 20,40
37 2ĐD150 Trần Thị Hồng Loan 28/10/2006 Tây Ninh Nữ 2NT 5,60 6,60 6,40 0,50 19,10

Danh sách có 37 thí sinh./.

STT MAHS HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GT ĐTƯT KV ĐIỂM TB ĐIỂM
ƯT

TỔNG
ĐIỂMMôn 1 Môn 2 Môn 3



UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LONG AN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  NĂM 2025_ĐỢT BỔ SUNG
TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐYT ngày 09/9/2025 của Trường Cao đẳng Y tế Long An)

Ngành: Hộ sinh; mã ngành: 6720303

STT MAHS HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GT ĐTƯT KV ĐIỂM TB ĐIỂM
 ƯT

TỔNG
 ĐIỂMMôn 1 Môn 2 Môn 3

I. Phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 
1 1HS002 Lê Ngọc Châu 16/07/2007 Tiền Giang Nữ 2 5,00 6,75 7,25 0,25 19,25

II. Phương thức xét tuyển điểm học bạ
2 2HS004 Võ Thị Thanh Thảo 15/04/2007 Long An Nữ 2NT 8,30 8,00 9,00 0,50 25,80
3 2HS005 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 02/08/2007 TP. Hồ Chí Minh Nữ 2NT 5,70 7,40 9,70 0,50 23,30
4 2HS006 Hà Thuỳ Linh 05/09/2007 Long An Nữ 2 5,90 7,00 9,60 0,25 22,75

Danh sách có 04 thí sinh./.
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